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Ma Thì Hồ, ngày 09 tháng 01 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao 

Năm học 2023-2024 

 

                  HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT THCS MA THÌ HỒ 

 

Căn cứ thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 09 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường THCS, 

trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Căn cứ kế hoạch giáo dục trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ năm học 

2023-2024; 

Theo đề nghị của các phó hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ. 

                                                  QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập 05 câu lạc bộ thể dục thể thao năm học 2023 - 2024 gồm: 

Câu lạc bộ Đẩy gậy; Bóng bàn; Cờ vua. Đá cầu, Điền kinh 

(Có danh sách cụ thể kèm theo). 

      Điều 2. Các câu lạc bộ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức 

triển khai, thực hiện theo đúng kế hoạch đã xây dựng và các văn bản hướng dẫn 

có liên quan. 

      Điều 3. Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký; 

       Các Tổ chuyên môn  Giáo dục thể chất, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

                                                                              KT.HIỆU TRƯỞNG 

                                                                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

                                                                                   

  

  

                                                                                   Đỗ Ngọc Quỳnh 



DANH SÁCH 

CÂU LẠC BỘ THỂ TDTT NĂM HỌC 2023- 2024 

(Kèm theo Quyết định số:06/QĐ-THCSMTH ngày 09  tháng 01  năm 2024 

của Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ) 

 

 

STT 

 

HỌ VÀ TÊN 
LỚP 

CLB 

Cờ vua 

Số ĐT 

của bố 

hoặc mẹ 

 

GHI CHÚ 

1 Sùng Đại Phước 8A3 X     

2 Giàng A Tình 9A3 X     

3 Vừ Hùng Vương 9A3 X     

4 Sùng A Giàng 9A3 X     

5 Ly Viên Trăng 9A2 X     

6 Sùng Thị Ríc 9A2 X     

7 Sùng Đại Phước 8A3 X     

8 Giàng A Tình 9A3 X     

9 Giàng A Dia 8A1 X     

10 Vừ A Bang 9A1 X     

11 Vừ Thị Dia 9A1 X     

12 Lý Thị Bai 9A1 X   

13 Vừ Minh Nguyệt 9A1 X   

14 Đào Nguyên Tân 7A1 X   

15 Ly Tiền Cường 7A2 X   

16 Ly Đông Y 7A2 X   

17 Vừ A Tường  7A3 X   

18 Vừ A Ka 7A3 X   

19 Hờ A quy 7A3 X   

20 Hờ A Khen 7A3 X     

21 Lê trung Quốc 8A2 X   

22 Sùng A Súa 8A2 X   

                                       (Danh này gồm 22 thành viên) 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

CÂU LẠC BỘ THỂ TDTT NĂM HỌC 2023- 2024 

(Kèm theo Quyết định số:06/QĐ-THCSMTH ngày 09  tháng 01  năm 2024 

của Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ) 

 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP 
CLB 

Bóng bàn 

Số ĐT bố 

hoặc mẹ 
GHI CHÚ 

1 Phạm Hà Anh 8A1 X     

2 Vừ A Bang 9A1 X     

3 Vừ A Chu 9A1 X     

4 Vừ Manh Trường 8A2 X     

                                         (Danh này gồm 4 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

CÂU LẠC BỘ THỂ TDTT NĂM HỌC 2023- 2024 

(Kèm theo Quyết định số:06/QĐ-THCSMTH ngày 09  tháng 01  năm 2024 

của Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ) 

 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP 
CLB 

Đảy gậy 

Số ĐT bố 

hoặc mẹ 
GHI CHÚ 

1 Sùng Tâm Phúc 8A3 X     

2 Giàng A Lồng 6A3 X     

3 Vàng Thị Bia 6A3 X     

4 Cháng Thị Si 6A3 X     

5 Sùng A Dương 9A1 X     

6 Sùng T Hương Mai 9A1 X     

7 Vừ Thị Chi 7A1 X     

8 Sùng A Vua 7A1 X     

9 Cháng Thị Pà 7A1 X     

10 Thào Thị Hường Dng 7A1 X     

11 Thào Thị bích Phượng 7A2 X     

12 Sùng A Hùng 7A2 X   

13 Sùng Thị sóng 7A2 X     

14 Sùng Thị chi 7A2 X   

15 Cháng Thị Nàng 7A3 X   

16 Lầu Thị Dúa 7A3 X     

17 Thào a Mông 7A3 X   

                                         (Danh này gồm 17 thành viên) 

 

 

 



DANH SÁCH 

CÂU LẠC BỘ THỂ TDTT NĂM HỌC 2023- 2024 

(Kèm theo Quyết định số:06/QĐ-THCSMTH ngày 09  tháng 01  năm 2024 

của Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ) 

 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP 
CLB 

Điền kinh 

Số ĐT bố 

hoặc mẹ 
GHI CHÚ 

1 Lương Thị Hà Giang 8A3 X     

2 Điêu Anh Minh 6A1 X     

3 Chớ Thị Hương Nhàn 6A1 X     

4 Cháng Thị Sia 6A1 X     

5 Vàng Thị Via 6A3 X     

6 Cháng Thị Si 6A1 X     

7 Sùng A Kỷ 6A2 X     

8 Giàng Nguyên Huy 6A1 X     

9 Vàng A Phử 6A1 X     

10 Sùng A Cú 6A2 X     

11 Sùng A Hờ 6A2 X     

12 Lý Tiểu Long 6A2 X     

13 Sùng A Phông 6A2 X     

14 Sùng A Thể 6A2 X   

15 Vừ A Thọ 8A1 X   

16 Vừ Thị Nghiêm 8A1 X   

17 Hồ Thị Xuân Hương 8A1 X   

18 Lê lâm Thủy Tiên 7A3 X   

19 Nguyễn Quý Hiếu 7A3 X   

20 Ly A Thanh 8A2 X   

21 Vừ Thị Hàng 8A2 X     

                                         ( Danh này gồm 21 thành viên) 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH 

CÂU LẠC BỘ THỂ TDTT NĂM HỌC 2023- 2024 

(Kèm theo Quyết định số:06/QĐ-THCSMTH ngày 09  tháng 01  năm 2024 

của Hiệu trưởng trường PTDTBT THCS Ma Thì Hồ) 

 

STT HỌ VÀ TÊN LỚP 
CLB 

Đá cầu 

Số ĐT bố 

hoặc mẹ 
GHI CHÚ 

1 Sùng A Cú 6A2 X     

2 Sùng A Hờ 6A2 X     

3 Lý Tiểu Long 6A2 X     

4 Sùng A Phông 6A2 X     

5 Sùng A Thể 6A2 X     

6 Sùng A Kỷ 6A2 X     

7 Sùng Quốc Linh 6A1 X     

8 Vừ Mạnh Lương 6A1 X     

9 Sùng A Thưởng 6A1 X     

10 Giàng A Pháng 9A1 X     

11 Lý A Thư 9A1 X     

12 Hồ Quốc Việt  9A1 X     

13 Vừ ThịThươn 9A1 X     

14 Hồ Thị Tàng 9A1 X   

15 Ly A Chứ 7A2 X   

16 Sùng  A Chai 7A2 X   

17 Giag  Thị Dủa 7A2 X   

18 Hồ A Thương 7A1 X   

19 Vàng Thị Dài 7A3 X   

20 Giàng A Ki 7A3 X   

21 Sùng Thị Thu 7A3 X   

22 Vừ Thị Hùng Sì 7A3 X   

23 Ly A Thanh 8A2 X   

24 Cháng Thị Chi 8A2 X   

25 Vừ a Ba 8A2 X    

                                         (Danh này gồm 25 thành viên) 


